A. NỘI DUNG ÔN TẬP NGỮ VĂN 9.             
I. Phần văn bản.

1. Văn bản nghị luận : Đọc kỹ và nêu nội dung nghệ thuật của 3 văn bản sau:

 - Bàn về đọc sách – Chu Quang Tiềm; 

 - Tiếng nói văn nghệ - Nguyễn Đình Thi; 

 - Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới – Vũ Khoan.

2. Văn học hiện đại Việt Nam:

a. Thơ hiện đại:
- Nắm được những nét chính về cuộc đời và sự nghiệp của các tác giả : 
Thanh Hải, Viễn Phương, Hữu Thỉnh, Y Phương 

- Học thuộc và nắm chắc hoàn cảnh sáng tác, xuất xứ, nội dung, nghệ thuật các bài thơ:

  +  Mùa xuân nho nhỏ

  +  Viếng Lăng Bác

  +  Sang thu

  +  Nói với con 

b. Truyện hiện đại: 

 - Nắm được những nét chính về cuộc đời và sự nghiệp của Nguyễn Minh Châu và Lê Minh Khuê

 - Nắm được hoàn cảnh sáng tác, nội dung, nghệ thuật các văn bản:  
 Bến quê, Những ngôi sao xa xôi 
 II. PHẦN TIẾNG VIỆT:

1. Thế nào là thành phần khởi ngữ ? Cho ví dụ

2. Thành phần biệt lập là gì ? Có mấy thành phần biệt lập, nêu khái niệm? Cho ví dụ mỗi loại

3. Nêu các phép liên kết câu và liên kết đoạn văn

4. Phân biệt nghĩa tường minh và hàm ý, để sử dụng hàm ý cần có những điều kiện nào ? viết đoạn vn có sử dụng hàm ý và cho biết đó là hàm ý gì
*  Nắm được đặc điểm, tác dụng của các đơn vị kiến thức Tiếng Việt trên và biết vận dụng các kiến thức đó.
III. PHẦN TẬP LÀM VĂN:

- Nắm được một số phép lập luận trong văn nghị luận như: phân tích, tổng hợp. 

- Phân biệt các kiểu bài nghị luận về một sự việc hiện tượng đời sống, nghị luận về một vấn đề tưởng đạo lí,
Nắm được cách làm bài nghị luận văn học (Nghị luận về tác phẩm truyện và  nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ.) 

                        B: BÀI TẬP TIÊU BIỂU 
Câu 1: Chép khổ thơ cuối bài Sang thu của Hữu Thỉnh? Cho biết giá trị nội dung và nghệ thuật của khổ thơ?
Câu 3: Những hình ảnh ẩn dụ “mặt trời”, “vầng trăng”, “trời xanh” trong bài thơ Viếng lăng Bác của Viễn Phương có tác dụng như thế nào trong việc biểu hiện tình cảm, cảm xúc của nhà thơ đối với Bác Hồ.

Câu 3: Đọc đoạn văn và trả lời các câu hỏi sau?
      Vắng lặng đến phát sợ. Cây còn lại xơ xác. Đất nóng. Khói đen vật vờ từng cụm trong không trung, che đi những gì từ xa. Các anh cao xạ có nhìn thấy chúng tôi không? Chắc có, các anh ấy có những cái ống nhòm có thể thu cả trái đất vào tầm mắt. Tôi đến gần quả bom. Cảm thấy có ánh mắt các chiến sĩ theo dõi mình, tôi không sợ nữa. Tôi sẽ không đi khom. Các anh ấy không thích cái kiểu đi khom khi có thể cứ đàng hoàng mà bước tới. 

                                                                    “ Những ngôi sao xa xôi” 
  a, Hãy giới thiệu tác giả của văn bản trên bằng hai câu văn ?
   b, Xác định thành phần biệt lập trong đoạn văn trên và cho biết đó là thành phần biệt lập nào?

    c, Trong phần trích trên, câu văn nào là câu đặc biệt?

    d, Khái quát nội dung của đoạn trích trên bằng một câu văn.

Câu 4: 

     V.I.Lê- nin đã từng nói: “ Học, học nữa, học mãi ”.

    Hãy viết một đoạn văn từ 12 đến 15 câu theo cách diễn dịch để trình bày suy nghĩ của em về vấn đề trên ( có sử dụng thành phần khởi ngữ và liên kết câu bằng phép nối- chỉ rõ thành phần khởi ngữ và phép liên kết câu đã sử dụng). 
Câu 5: 

  Cảm nghĩ của em về bài thơ “Viếng Lăng Bác” của Viễn Phương.
Câu 6:  
    Suy nghĩ của em về nhân vật Phương Định trong "Những ngôi sao xa xôi" của Lê Minh Khuê.
                  C:  MỘT SỐ GỢI Ý CHO BÀI TẬP LÀM VĂN  
* Đề 1.

    Cảm nghĩ của em về bài thơ “Viếng Lăng Bác” của Viễn Phương.
a. Mở bài : 

- Khái quát chung về tác giả và bài thơ.

- Giới thiệu vấn đề nghị luận : Tình cảm của nhân dân đối với Bác thể hiện rõ nét trong bài thơ “Viếng lăng Bác” của Viễn Phương

b. Thân bài:
  *  Giới thiệu mạch cảm xúc toàn bài 

  * Phân tích 
      +  Cảm xúc của tác giả trước lăng Bác ( Phân tích khổ thơ 1 và 2) 
   Khổ thơ 1 : 

     - Câu thơ thật giản dị thân quen với cách dùng đại từ xưng hô “con” rất gần gũi, thân thiết, ấm áp tình thân thương. 

    -  Tác giả sử dụng từ “thăm” thay cho từ “viếng” mong sao giảm nhẹ được nỗi đau thương, mất mát.

- Hình ảnh hàng tre qua cảm nhận của  nhà thơ đã trở thành biểu tượng của tình cảm nhân dân gắn bó với Bác, thành biểu tượng sức sống bền bỉ, mạnh mẽ của dân tộc. 

  Khổ thơ 2: 
- Hình ảnh ẩn dụ "mặt trời trong lăng" thể hiện sự tôn kính biết ơn của nhân dân đối với Bác. Cảm nhận về sức sống tư tưởng Hồ Chí Minh, về suy nghĩ Bác còn sống mãi chứa đựng trong mỗi hình ảnh của khổ thơ.

- Hình ảnh dòng người thành một tràng hoa trước lăng. =>Hình ảnh “tràng hoa” một lần nữa tô đậm thêm sự tôn kính, biết ơn tự hào của tác giả cũng như của dân tộc VN đối với Bác.
    * Cảm xúc của tác giả trong lăng Bác ( Khổ thơ 3)
   - Nghệ thuật nói giảm nói tránh, ẩn dụ, từ ngữ giàu biểu cảm  
    -  Niềm xúc động nghẹn ngào khi Bác đã đi xa
   * Cảm xúc của tác giả trước khi rời lăng Bác ( Khổ thơ cuối)                                                
- Những cảm xúc chân thành, tha thiết ấy nâng lên thành ước muốn sống đẹp.

- Những cảm xúc của nhà thơ về Bác cũng là cảm xúc của mỗi người dân miền Nam với Bác   
* Đánh giá về bài thơ                                  

c. Kết bài :

- Khẳng định lại tình cảm chân thành tha thiết của nhân dân đối với Bác.

-  Suy nghĩ của bản thân.
* Đề 2:

    Phát biểu cảm nghĩ của em về nhân vật Phương Định trong tác phẩm "Những ngôi sao xa xôi" của Lê Minh Khuê.

Dàn bài:

1. Mở bài

- Giới thiệu những nét chính về tác giả Lê Minh Khuê, truyện ngắn "Những ngôi sao xa xôi".

- Giới thiệu nhân vật : "Những ngôi sao xa xôi" của Lê Minh Khuê viết về cuộc sống chiến đấu của "Tổ trinh sát mặt đường" trên con đường chiến lược Trường Sơn thời đánh Mĩ. Cả ba cô gái đều đáng mến, đáng cảm phục. Nhưng Phương Định là cô gái để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng người đọc. 

2. Thân bài
 a. Phân tích 
 * Ngoại hình: 

   - Hoàn cảnh xuất thân: Phương Định, cô gái Hà Nội 
    - Vẻ đẹp hình thức : hai bím tóc dày, tương đối mềm, một cái cổ cao, kiêu hãnh như đài hoa loa kèn. Đôi mắt cô được các anh lái xe bảo là có cái nhìn sao mà xa xăm. Nhiều pháo thủ và lái xe hay "hỏi thăm" hoặc "viết những bức thư dài gửi đường dây" cho Định. Cô có vẻ kiêu kì, làm "điệu" khi tiếp xúc với một anh bộ đội nói giỏi nào đấy, nhưng trong suy nghĩ của cô thì những người đẹp nhất, thông minh, can đảm và cao thượng nhất là những người mặc quân phục, có ngôi sao trên mũ.

* Sở thích và vẻ đẹp tâm hồn Phương Định là một cô gái rất hồn nhiên, yêu đời, giàu cá tính. Sống trong cảnh bom đạn ác liệt, cái chết kề bên nhưng Phương Định thích hát: dân ca quan họ, bài Ca-chiu-sa của Hồng quân Liên Xô, ... Định còn bịa ra lời những bài hát, Định hát trong những khoảng khắc im lặng, hát để động viên Nho, chị Thao và động viên mình. Hát khi  máy bay rít, bom nổ. Đúng là tiếng hát át tiếng bom của những người con gái trong tổ trinh sát mặt đường, những con người khao khát làm nên những sự tích anh hùng.
 * Tinh thần chiến đấu dũng cảm- tái hiện chân thực diễn biến tâm lí Phương Định trong một lần phá bom nổ chậm. 
b-  Đánh giá chung Phương Định cô gái Hà Nội xinh đẹp, dũng cảm trong lửa đạn, giàu tình yêu thương đồng đội, trong sáng, mộng mơ. Họ có mặt trên những trọng điểm của con đường Trường Sơn chiến lược và trái tim rực đỏ của họ của những người con gái Việt Nam anh hùng là những ngôi sao xa xôi mãi mãi lung linh, toả sáng.
3. Kết luận

 - Khái quát toàn bài  "Những ngôi sao xa xôi" của Lê Minh Khuê đã làm sống lại trong lòng ta hình ảnh tuyệt đẹp về những chiến công phi thường của tổ trinh sát mặt đường, đặc biệt là Phương Định 

  - Suy nghĩ của người viết về Phương Định về tác phẩm...
